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TrườngTHCS Thanh Lieetj

Học kỳ2

Năm học2022 - 2023

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán KHTN

3 Toán Toán Toán

4 Ngữ văn Ngữ văn

5

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn KHTN Toán Ngoại ngữ

2 Toán KHTN Toán Ngữ văn

3 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Ngữ văn Ngoại ngữ

5

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán KHTN Ngoại ngữ

2 Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán

3 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 KHTN Ngữ văn

5
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Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ KHTN KHTN

2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Toán Ngữ văn Ngữ văn

4 Toán Ngữ văn

5

Lớp 6B1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

3 KHTN Ngoại ngữ KHTN

4 Toán Toán

5

Lớp 6B2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán KHTN Ngữ văn Ngữ văn

2 Toán Toán Ngữ văn KHTN

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Toán Ngoại ngữ

5

Lớp 6B3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

A B C D E F G

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn

2 Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

4 KHTN Toán

5

Lớp 6B4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

3 Ngữ văn KHTN Toán

4 Ngữ văn Toán

5

Lớp 6C1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN Toán Ngữ văn Toán

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

3 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

4 Ngữ văn KHTN

5

Lớp 6C2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3
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A B C D E F G

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ KHTN Ngữ văn

2 Toán Ngoại ngữ KHTN Ngữ văn

3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Toán Ngữ văn

5

Lớp 6C3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

2 Toán Ngữ văn KHTN Ngữ văn

3 KHTN Toán Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ KHTN Toán Toán

2 Toán Ngữ văn KHTN Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

4 Ngữ văn Ngoại ngữ

5

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

A B C D E F G

1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Toán Toán Ngữ văn

3 Ngữ văn Toán Toán

4 KHTN Ngữ văn

5

Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

2 Ngữ văn Ngữ văn Toán KHTN

3 Toán KHTN Ngoại ngữ

4 Toán Ngoại ngữ

5

Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn KHTN

2 Ngoại ngữ Toán Toán KHTN

3 Toán Toán Ngữ văn

4 Ngữ văn Ngoại ngữ

5

Lớp 7B1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán Toán Toán

2 Ngoại ngữ KHTN Toán Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Ngữ văn KHTN
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4 Ngoại ngữ Ngữ văn

5

Lớp 7B2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán

2 Ngữ văn Toán KHTN Ngoại ngữ

3 KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Toán Ngữ văn

5

Lớp 7B3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ KHTN Toán Ngữ văn

2 Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Ngữ văn Toán Toán

4 Ngữ văn Toán

5

Lớp 7B4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngoại ngữ KHTN

2 Toán Toán KHTN Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Ngữ văn

5

Lớp 7C1
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A B C D E F G

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn KHTN Toán KHTN

2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán

3 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5

Lớp 7C2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ KHTN Toán Toán

3 Ngữ văn KHTN Ngữ văn

4 Ngữ văn Ngữ văn

5

Lớp 7C3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán

2 KHTN Ngữ văn KHTN Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

4 Ngoại ngữ Toán

5

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
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434
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437

A B C D E F G

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Nghề tin Toán

2 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học

3 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Hóa học Vật lí

5

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Hóa học

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn

3 Toán Toán Vật lí Ngữ văn

4 Nghề tin Toán Ngoại ngữ

5

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Vật lí

2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán

3 Toán Ngữ văn Hóa học Hóa học

4 Ngữ văn Nghề tin Ngoại ngữ

5

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4
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492

A B C D E F G

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn

2 Nghề tin Toán Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Vật lí

4 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

5

Lớp 8B1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

2 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Vật lí

3 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Hóa học

4 Toán Toán Nghề tin

5

Lớp 8B2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Nghề tin Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

3 Toán Vật lí Toán Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Toán Hóa học

5

Lớp 8B3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
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518
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525
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527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

A B C D E F G

2 Toán Toán Ngữ văn Nghề tin

3 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học

4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

5

Lớp 8C1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Nghề tin Ngoại ngữ Hóa học

2 Vật lí Toán Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn

4 Toán Hóa học Toán

5

Lớp 8C2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Toán Vật lí Ngữ văn

3 Hóa học Ngữ văn Toán Hóa học

4 Toán Ngoại ngữ Nghề tin

5

Lớp 8C3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Hóa học

3 Toán Ngữ văn Nghề tin Vật lí

4 Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn
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563

564

565

566
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568

569

570

571
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575
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577

578

579

580

581

582

583

584

585
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590
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595

596

597

598

599

600

601

A B C D E F G

5

Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán

4 Hóa học Ngữ văn Toán Toán

5

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn

2 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngữ văn Hóa học Toán Toán

4 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Hóa học

5

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán

4 Toán Vật lí Toán Ngữ văn

5

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023



602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

A B C D E F G

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Toán Vật lí

2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán

3 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Toán

4 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5

Lớp 9B1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Toán

5

Lớp 9B2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn

2 Toán Vật lí Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán

4 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5

Lớp 9B3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2



657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

A B C D E F G

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Hóa học Toán Toán

2 Toán Toán Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí

5

Lớp 9C1

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán

2 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Toán

3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

4 Ngoại ngữ Toán Vật lí Ngoại ngữ

5

Lớp 9C2

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Vật lí Toán Ngoại ngữ

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

3 Toán Toán Hóa học Ngữ văn

4 Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn

5

Lớp 9C3

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều



712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Ngữ văn Vật lí Ngữ văn

2 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Toán Ngoại ngữ Toán Toán

4 Toán Toán Hóa học Ngoại ngữ

5

Lớp 8B4

Có tác dụng từ ngày 13/02/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán Hóa học Toán

2 Ngữ văn Nghề tin Vật lí Ngoại ngữ

3 Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

4 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ

5


